PHIẾU TRẮC NGHIỆM – ĐẠO ĐỨC LỚP 5
Chủ đề 1: Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước
Câu 1. Khi đến nghĩa trang liệt sĩ, việc làm nào sau đây là đúng?
A. Nói cười ồn ào B. Thắp hương tưởng niệm C. Chạy nhảy D. Ngắt hoa
Câu 2. Ngày 27/7 hằng năm là ngày gì?
A. Ngày Nhà giáo Việt Nam B. Ngày Thương binh – Liệt sĩ
C. Ngày Quốc khánh D. Ngày Quốc tế Lao động
Chủ đề 2: Tôn trọng sự khác biệt của người khác
Câu 3. Nếu bạn bị khuyết tật, em nên:
A. Xa lánh bạn B. Coi thường bạn C. Tôn trọng và giúp đỡ bạn D. Trêu chọc bạn
Câu 4. Tôn trọng sự khác biệt của người khác giúp chúng ta:
A. Có thêm bạn bè B. Gây chia rẽ C. Làm bạn buồn D. Mất đoàn kết
Chủ đề 3: Vượt qua khó khăn
Câu 5. Khi gặp bài toán khó, em nên:
A. Bỏ cuộc ngay B. Kiên trì tìm cách giải C. Khóc lóc D. Trông chờ bạn giải hộ
Câu 6. Việc làm nào thể hiện tinh thần vượt khó?
A. Tự học bù khi ốm nghỉ học B. Bỏ học vì thấy khó
C. Giấu điểm xấu D. Nản chí khi làm sai
Chủ đề 4: Bảo vệ cái đúng, cái tốt
Câu 7. Thấy bạn nói dối cô giáo, em nên:
A. Lờ đi B. Cổ vũ bạn C. Khuyên bạn nói thật D. Giữ bí mật mãi mãi
Câu 8. Bảo vệ cái đúng, cái tốt giúp lớp học thế nào?
A. Thêm mâu thuẫn B. Trở nên đoàn kết, công bằng hơn
C. Ít bạn chơi D. Mất niềm tin
Chủ đề 5: Bảo vệ môi trường sống
Câu 9. Việc làm nào thể hiện bảo vệ môi trường?
A. Vứt rác bừa bãi B. Tưới cây trong vườn trường
C. Bẻ cành cây D. Khắc vẽ lên bàn ghế
Câu 10. Khi tham gia hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, em cần:
A. Tích cực dọn vệ sinh B. Đứng chơi C. Xả rác thêm D. Chê bai bạn
Chủ đề 6: Lập kế hoạch cá nhân
Câu 11. Lập kế hoạch cá nhân giúp chúng ta:
A. Học tập và sinh hoạt khoa học B. Không cần học
C. Làm việc tuỳ hứng D. Mất thời gian
Câu 12. Việc nào sau đây là lập kế hoạch tốt?
A. Viết thời gian biểu hằng ngày B. Làm việc đến đâu hay đến đó
C. Chỉ học khi bị nhắc D. Không chuẩn bị bài
Chủ đề 7: Phòng, tránh xâm hại
Câu 13. Khi có người lạ rủ em đi theo, em nên:
A. Đi ngay B. Nghe theo C. Từ chối và báo người lớn D. Giữ bí mật
Câu 14. Để phòng tránh xâm hại, em cần:
A. Không nói với ai B. Chia sẻ với cha mẹ, thầy cô khi có nguy cơ
C. Lặng im chịu đựng D. Tránh xa bạn bè
Chủ đề 8: Sử dụng tiền hợp lí
Câu 15. Khi được cho tiền tiêu vặt, em nên:
A. Dùng hết trong một ngày B. Tiết kiệm và chi tiêu hợp lí
C. Mua đồ chơi vô bổ D. Cho vay lấy lãi
Câu 16. Việc làm nào thể hiện sử dụng tiền hợp lí?
A. Mua sách, đồ dùng học tập cần thiết B. Ăn uống xa hoa
C. Tiêu xài hoang phí D. Đua đòi theo bạn
Củng cố – Tổng hợp
Câu 17. Tinh thần biết ơn, tôn trọng, trung thực giúp em trở thành:
A. Người ích kỉ B. Người sống tốt đẹp, có trách nhiệm
C. Người gian dối D. Người vô tâm
Câu 18. Bảo vệ cái đúng, cái tốt và sống trung thực giúp em:
A. Bị cô trách phạt B. Được mọi người tin yêu
C. Mất bạn bè D. Thiếu tự tin
Câu 19. Việc nào sau đây KHÔNG đúng?
A. Lập kế hoạch để học tập hiệu quả
B. Giúp bạn khuyết tật trong học tập
C. Vứt rác ra sông hồ
D. Tiết kiệm tiền tiêu vặt
Câu 20. Học môn Đạo đức giúp em:
A. Chỉ học thuộc lý thuyết
B. Hiểu biết và rèn luyện cách sống tốt đẹp
C. Chơi nhiều hơn
D. Không cần làm theo
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